
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /QĐ-UBND 

 

Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa,  

giai đoạn 2016 - 2020 
 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công 

nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa"; 

          Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa" tỉnh tại Tờ trình số 4491/TTr-BCĐ ngày 22/12/2020 (kèm theo hồ sơ). 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trong Phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2016 - 2020 cho 296 (Hai trăm 

chín sáu) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (Có danh sách kèm theo). 

Tiền thưởng được thực hiện theo quy định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, VX. 
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Đầu Thanh Tùng 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được công nhận 

danh hiệu đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2016 - 2020  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2020  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

      I. CƠ QUAN 

1.  Cơ quan Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa 

2.  Cơ quan UBND phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa 

3.  Cơ quan UBND phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa 

4.  Cơ quan UBND phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa 

5.  Cơ quan UBND phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa 

6.  Cơ quan UBND xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa 

7.  Cơ quan UBND xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa 

8.  Cơ quan UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn 

9.  Cơ quan UBND phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn 

10.  Cơ quan UBND xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn 

11.  Cơ quan UBND xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân 

12.  Cơ quan UBND xã Đông Minh, huyện Đông Sơn 

13.  Cơ quan UBND xã Đông Văn, huyện Đông Sơn 

14.  Cơ quan UBND xã Đông Khê, huyện Đông Sơn 

15.  Cơ quan Đoàn thể huyện Nga Sơn 

16.  Cơ quan UBND xã Nga An, huyện Nga Sơn 

17.  Cơ quan UBND xã Nga Thành, huyện Nga Sơn 

18.  Cơ quan UBND xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc 

19.  Cơ quan UBND xã Thạch Long, huyện Thạch Thành 

20.  Cơ quan UBND xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành 

21.  Cơ quan UBND xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc 

22.  Cơ quan Dân đảng huyện Lang Chánh 

23.  Cơ quan UBND huyện Lang Chánh 

24.  Cơ quan UBND xã Bãi Trành, huyện Như Xuân 

25.  Cơ quan UBND huyện Như Xuân 

26.  Cơ quan Dân đảng huyện Như Xuân 
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27.  Cơ quan UBND xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân 

28.  Cơ quan UBND xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân 

29.  Cơ quan UBND xã Luận Thành, huyện Thường Xuân 

30.  Cơ quan UBND xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân 

31.  Cơ quan UBND xã Tân Thành, huyện Thường Xuân 

32.  Cơ quan UBND thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân 

      II. ĐƠN VỊ 

33.  Trạm Y tế xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa 

34.  Công an phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa 

35.  Trường THCS Cù Chính Lan, thành phố Thanh Hóa 

36.  Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa 

37.  Trường Mầm non Điện Biên, thành phố Thanh Hóa 

38.  Trường Mầm non Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa 

39.  Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa 

40.  Trường Tiểu học Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa 

41.  Trường Tiểu học Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa 

42.  Trường THCS Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa 

43.  Trường Tiểu học Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa 

44.  Trường THCS Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa 

45.  Trường Tiểu học Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa 

46.  Trường Mầm non Đông Hương, thành phố Thanh Hóa 

47.  Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn Thanh Hóa 

48.  Trường Mầm non Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn 

49.  Trường Tiểu học Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn 

50.  Trường THCS Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn 

51.  Đồn Biên phòng Sầm Sơn 

52.  Trường Mầm non Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn 

53.  Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Bỉm Sơn 

54.  Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã Bỉm Sơn 

55.  Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn 

56.  Trường Tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn 

57.  Trường THCS Lê Quý Đôn, thị xã Bỉm Sơn 

58.  Trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn 
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59.  Trường Mầm non tư thục Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn 

60.  Quỹ tín dụng Nhân dân Ngọc Sơn, thị xã Bỉm Sơn 

61.  Trường Tiểu học Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn 

62.  Trường Tiểu học Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn 

63.  Trường Tiểu học Hải Hà, thị xã Nghi Sơn 

64.  Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn 

65.  Trường Mầm non Xuân Thành, huyện Thọ Xuân 

66.  Trường Mầm non Tây Hồ, huyện Thọ Xuân 

67.  Trường Mầm non Xuân Minh, huyện Thọ Xuân 

68.  Trường Mầm non Phú Xuân, huyện Thọ Xuân 

69.  Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân 

70.  Trường Tiểu học Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân 

71.  Trường Tiểu học Xuân Phú, huyện Thọ Xuân 

72.  Trường Tiểu học Xuân Lập, huyện Thọ Xuân 

73.  Trường Tiểu học Thọ Hải, huyện Thọ Xuân 

74.  Trường Tiểu học Phú Yên, huyện Thọ Xuân 

75.  Trường Tiểu học Xuân Yên, huyện Thọ Xuân 

76.  Trường Tiểu học Thọ Lập, huyện Thọ Xuân 

77.  Trường THCS Xuân Phú, huyện Thọ Xuân 

78.  Trường THCS Tây Hồ, huyện Thọ Xuân 

79.  Trường THCS Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân 

80.  Trường THCS Xuân Giang, huyện Thọ Xuân 

81.  Trường THCS Lam Sơn, huyện Thọ Xuân 

82.  Trường Mầm non Hoàng Giang, huyện Nông Cống 

83.  Trường Tiểu học Hoàng Giang, huyện Nông Cống 

84.  Trường Tiểu học Hoàng Sơn, huyện Nông Cống 

85.  Trường Mầm non Trung Chính 1, huyện Nông Cống 

86.  Trường THCS Trung Chính, huyện Nông Cống 

87.  Trường Mầm non Trung Thành, huyện Nông Cống 

88.  Trường Tiểu học Trung Thành, huyện Nông Cống 

89.  Trường Mầm non Tân Khang, huyện Nông Cống 

90.  Trường Tiểu học Tân Thọ, huyện Nông Cống 

91.  Trường Mầm non Tế Nông 1, huyện Nông Cống 
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92.  Trường Mầm non Tế Nông 2, huyện Nông Cống 

93.  Trường Mầm non Tế Thắng, huyện Nông Cống 

94.  Trường Mầm non Tế Lợi, huyện Nông Cống 

95.  Trường Mầm non Trường Sơn, huyện Nông Cống 

96.  Trường Mầm non Trường Minh, huyện Nông Cống 

97.  Trường Mầm non Tượng Sơn, huyện Nông Cống 

98.  Trường THCS Tượng Sơn, huyện Nông Cống 

99.  Trường Tiểu học Tượng Văn, huyện Nông Cống 

100.  Trường Tiểu học Công Liêm 1, huyện Nông Cống 

101.  Trường THCS Công Liêm, huyện Nông Cống 

102.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nông Cống 

103.  Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đông Sơn 

104.  Trường Mầm non Đông Thịnh, huyện Đông Sơn 

105.  Trường Mầm non Đông Văn, huyện Đông Sơn 

106.  Trường THCS Đông Văn, huyện Đông Sơn 

107.  Trường Tiểu học và THCS Đông Yên, huyện Đông Sơn 

108.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đông Sơn 

109.  Trường Mầm non Đông Tiến, huyện Đông Sơn 

110.  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Sơn 

111.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện 

Đông Sơn 

112.  Trường Tiểu học Thọ Bình, huyện Triệu Sơn  

113.  Trường Tiểu học Thái Hòa huyện Triệu Sơn  

114.  Trường Mầm non Minh Sơn, huyện Triệu Sơn  

115.  Trường Tiểu học và THCS Minh Sơn, huyện Triệu Sơn  

116.  Trường Mầm non Vân Sơn, huyện Triệu Sơn  

117.  Trường Mầm non Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn 

118.  Trường Tiểu học Quảng Nham 1, huyện Quảng Xương 

119.  Trường Mầm non Quảng Lưu, huyện Quảng Xương 

120.  Trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương 

121.  Trường Mầm non Lĩnh Toại, huyện Hà Trung 

122.  Trường Tiểu học Hà Toại, huyện Hà Trung 

123.  Trường Tiểu học Hà Ninh, huyện Hà Trung 
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124.  Trường Mầm non thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung 

125.  Trường Mầm non Hà Phong, huyện Hà Trung 

126.  Trường Mầm non Hà Dương, huyện Hà Trung 

127.  Trường Tiểu học Hà Dương, huyện Hà Trung 

128.  Trường THCS Yên Dương, huyện Hà Trung 

129.  Trường Mầm non Hà Đông, huyện Hà Trung 

130.  Trường THCS Hà Đông, huyện Hà Trung 

131.  Trường Mầm non Hà Thái, huyện Hà Trung 

132.  Trường Mầm non Hà Lai, huyện Hà Trung 

133.  Trường Tiểu học Hà Lai, huyện Hà Trung 

134.  Trường THCS Hà Lai, huyện Hà Trung 

135.  Trường Mầm non Hà Châu, huyện Hà Trung 

136.  Trường Tiểu học Hà Châu, huyện Hà Trung 

137.  Trường Mầm non Hà Giang, huyện Hà Trung 

138.  Trường Tiểu học Hà Vinh, huyện Hà Trung 

139.  Trường THCS Hà Ninh, huyện Hà Trung 

140.  Trường Mầm non Hà Bình, huyện Hà Trung 

141.  Trường Mầm non Hà Ngọc, huyện Hà Trung 

142.  Trường Mầm non Hà Vinh, huyện Hà Trung 

143.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện 

Nga Sơn Bắc Thanh Hóa 

144.  Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nga Sơn 

145.  Trường Mầm non Nga Thắng, huyện Nga Sơn 

146.  Trường Mầm non Nga Phượng 2, huyện Nga Sơn 

147.  Trường Mầm non Nga Thạch, huyện Nga Sơn 

148.  Trường Tiểu học Nga Thạch, huyện Nga Sơn 

149.  Trường Tiểu học Ba Đình, huyện Nga Sơn 

150.  Trường Tiểu học Nga Thái, huyện Nga Sơn 

151.  Trường Tiểu học Nga Thành, huyện Nga Sơn 

152.  Trường Tiểu học Nga Thiện, huyện Nga Sơn 

153.  Trường THCS Nga Yên, huyện Nga Sơn 

154.  Trường THCS Nga Điền, huyện Nga Sơn 

155.  Trường Tiểu học và THCS Nga Văn, huyện Nga Sơn 
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156.  Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn 

157.  Trường Mầm non Định Bình, huyện Yên Định 

158.  Trường Mầm non Yên Phong, huyện Yên Định 

159.  Trường Mầm non Yên Thọ, huyện Yên Định 

160.  Trường Mầm non Định Thành, huyện Yên Định 

161.  Trường Mầm non Định Tân, huyện Yên Định 

162.  Trường Mầm non Định Công, huyện Yên Định 

163.  Trường Mầm non Định Hòa, huyện Yên Định 

164.  Trường Mầm non Định Tiến, huyện Yên Định 

165.  Trường Mầm non Yên Hùng, huyện Yên Định 

166.  Trường Mầm non Yên Trung, huyện Yên Định 

167.  Trường Tiểu học Định Công, huyện Yên Định 

168.  Trường Tiểu học Yên Thái, huyện Yên Định 

169.  Trường Tiểu học Yên Phong, huyện Yên Định 

170.  Trường Tiểu học Định Hòa, huyện Yên Định 

171.  Trường THCS Định Hưng, huyện Yên Định 

172.  Trường THCS Yên Phong, huyện Yên Định 

173.  Trường THCS Định Tăng, huyện Yên Định 

174.  Trường THCS Định Hòa, huyện Yên Định 

175.  Trường THCS Yên Giang, huyện Yên Định 

176.  Trường THCS thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định 

177.  Điện lực Yên Định 

178.  Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Định 

179.  Trường Mầm non Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa 

180.  Trường Mầm non Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa 

181.  Trường Mầm non Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa 

182.  Trường Mầm non Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa 

183.  Trường THCS Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa 

184.  Trường THCS Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa 

185.  Trường THCS Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa 

186.  Trường Tiểu học Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa 

187.  Trường Tiểu học Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa 

188.  Trường Tiểu học Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa 
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189.  Trường Tiểu học Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa 

190.  Trường Tiểu học Lê Xuân Lan, Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 

191.  Trường Mầm non Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa 

192.  Trường Mầm non Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa 

193.  Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc 

194.  Trường Tiểu học Lộc Tân, huyện Hậu Lộc 

195.  Trường Mầm non Minh Lộc, huyện Hậu Lộc 

196.  Trường Tiểu học thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc 

197.  Trường Tiểu học Phú Lộc, huyện Hậu Lộc 

198.  Trường Tiểu học Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc 

199.  Trường Tiểu học Đại Lộc, huyện Hậu Lộc 

200.  Trường Mầm non Hải Lộc, huyện Hậu Lộc 

201.  Trường Tiểu học Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc 

202.  Trường Tiểu học Hưng Lộc 2, huyện Hậu Lộc 

203.  Trường Tiểu học Ngư Lộc 1, huyện Hậu Lộc 

204.  Trường Tiểu học Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc 

205.  Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc 

206.  Trường Tiểu học Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc 

207.  Trường Mầm non Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc 

208.  Trường Tiểu học Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc 

209.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Lộc 

210.  Trường Trung cấp nghề Thạch Thành 

211.  Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành 

212.  Trường Mầm non Thạch Long, huyện Thạch Thành 

213.  Trường Tiểu học Thạch Lâm 1, huyện Thạch Thành 

214.  Trường THCS Thạch Lâm, huyện Thạch Thành 

215.  Trường Tiểu học Thành Vinh, huyện Thạch Thành 

216.  Trường THCS Thành Vinh, huyện Thạch Thành 

217.  Trường Mầm non Thành Trực, huyện Thạch Thành 

218.  Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cẩm Thủy 

219.  Trường THPT Cẩm Thủy 3, huyện Cẩm Thủy 

220.  Trường THCS Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy 

221.  Trường Mầm non Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy 
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222.  Trường Mầm non Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy 

223.  Trường Mầm non Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy 

224.  Trường THCS Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy 

225.  Trường THCS Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc 

226.  Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Lặc 

227.  Trường THCS thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc 

228.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Lặc 

229.  Công an huyện Ngọc Lặc 

230.  Trường Tiểu học Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc 

231.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh 

232.  Tòa án Nhân dân huyện Lang Chánh 

233.  Trường Tiểu học thị trấn Lang Chánh 1, huyện Lang Chánh 

234.  Trường Mầm non Giao An, huyện Lang Chánh 

235.  Trường Mầm non Giao Thiện, huyện Lang Chánh 

236.  Trường Tiểu học Giao Thiện, huyện Lang Chánh 

237.  Trường Mầm non Yên Khương, huyện Lang Chánh 

238.  Trường THCS Đồng Lương, huyện Lang Chánh 

239.  Trường Tiểu học Cát Tân, huyện Như Xuân 

240.  Trường Tiểu học thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân 

241.  Trường Mầm non Xuân Bình, huyện Như Xuân 

242.  Trường Mầm non Cát Tân, huyện Như Xuân 

243.  Trường Mầm non thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân 

244.  Trường THCS Xuân Bình, huyện Như Xuân 

245.  Trường Tiểu học và THCS Thanh Hoà, huyện Như Xuân 

246.  Trường Tiểu học và THCS Xuân Quỳ, huyện Như Xuân 

247.  Trường Tiểu học Hải Long, huyện Như Thanh 

248.  Trường Mầm non Mậu Lâm, huyện Như Thanh 

249.  Trường Mầm non Yên Lạc, huyện Như Thanh 

250.  Trường Tiểu học Yên Lạc, huyện Như Thanh 

251.  Trường THCS Yên Lạc, huyện Như Thanh 

252.  Trường Mầm non Xuân Du, huyện Như Thanh 

253.  Trường Tiểu học Xuân Du, huyện Như Thanh 

254.  Trường THCS Xuân Du, huyện Như Thanh 
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255.  Trường Tiểu học Phú Nhuận, huyện Như Thanh 

256.  Trường Mầm non Phú Nhuận, huyện Như Thanh 

257.  Trường Mầm non Xuân Khang, huyện Như Thanh 

258.  Trường Mầm non thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh 

259.  Trường Mầm non Xuân Phúc, huyện Như Thanh 

260.  Trường Tiểu học thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh 

261.  Trung tâm Y tế huyện Như Thanh 

262.  Trường Mầm non Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân 

263.  Trường Tiểu học Ngọc Phụng 1, huyện Thường Xuân 

264.  Trường Mầm non Thọ Thanh, huyện Thường Xuân 

265.  Trường Tiểu học Xuân Dương, huyện Thường Xuân 

266.  Trường Tiểu học Vạn Xuân, huyện Thường Xuân 

267.  Trường Tiểu học Bát Mọt 1, huyện Thường Xuân 

268.  Trường THCS Xuân Cao, huyện Thường Xuân 

269.  Trường Tiểu học Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân 

270.  Trường Tiểu học Luận Khê 2, huyện Thường Xuân 

271.  Trường Tiểu học Luận Thành, huyện Thường Xuân 

272.  Trường PTDTBT - THCS Yên Nhân, huyện Thường Xuân 

273.  Trường Mầm non Tân Thành, huyện Thường Xuân 

274.  Trường Mầm non Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân 

275.  Trường Mầm non Điền Lư, huyện Bá Thước 

276.  Trường Tiểu học Ái Thượng, huyện Bá Thước 

277.  Trường THCS Ái Thượng, huyện Bá Thước 

278.  Trường Tiểu học Lâm Xa, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước 

279.  Trường Mầm non Tân Lập, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước 

280.  Trường Tiểu học Phú Xuân, huyện Quan Hóa 

281.  Trường Tiểu học Thiên Phủ, huyện Quan Hóa 

282.  Trường Tiểu học Nam Xuân, huyện Quan Hóa 

283.  Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, huyện Quan Hóa 

284.  Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo 

285.  Đồn Biên phòng Tam Thanh 

286.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Sơn 

287.  Công an huyện Quan Sơn 
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288.  Trường Tiểu học Trung Xuân, huyện Quan Sơn 

289.  Trường THCS Trung Xuân, huyện Quan Sơn 

290.  Trường Tiểu học Trung Hạ, huyện Quan Sơn 

291.  Trường PTDTBT - THCS Na Mèo, huyện Quan Sơn 

292.  Trường Tiểu học Trung Thượng, huyện Quan Sơn 

293.  Trường Mầm non thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát 

294.  Trường Tiểu học và THCS thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát 

295.  Tòa án Nhân dân huyện Mường Lát 

     III. DOANH NGHIỆP 

296.  Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 

Tổng số: 296 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
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